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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KẾ SÁCH 

TỈNH SÓC TRĂNG
 

 

Bản án số: 40/2019/DS-ST 

Ngày: 06-8-2019 
V/v tranh chấp v    ao   ch   n s   

h p   n    n s   ố  v     p   n  

  p h  ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm  ả  Duy  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Trần Xươnne 

2. Bà  Tăn  Th  Bạch V n 

- Thư ký phiên tòa: Bà: Trần Th  Cúc - Thư ký Tòa án nh n   n huyện Kế 

Sách  tỉnh S c Trăn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên toà: Ôn  Dươn  Thanh  ậu - K ểm sát v ên. 

Ngày 06 tháng 8 năm 2019 tạ  tr  sở Tòa án nh n   n huyện Kế Sách  tỉnh 

S c Trăn  xét xử sơ thẩm côn  kha 
 
v  án th  lý số: 99/2019/TLST-DS ngày 02 

tháng 5 năm 2019 v  tranh chấp: “  ao   ch   n s   h p   n    n s   ố  v     p 

  n    p h  ” theo Quyết   nh  ưa v  án ra xét xử số: 98/2019/QĐXX-ST ngày 02 

tháng 7 năm 2019   ữa các  ươn  s : 

1. Nguyên đơn: Ch    uy n Th     N  s nh năm 1970. 

                          Anh  ý Văn V  s nh năm 1975. 

C n    a chỉ: số 348/1  ấp 19/5  x  K  huyện K  tỉnh S. 

2. Bị đơn:
 
 Ch    uy n Th   t E  s nh năm 1971 

                Anh   ô  oàn  K  s nh năm 1969. 

C n    a chỉ: ấp 19/5  x  K  huyện K  tỉnh S. 
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(Ch   , anh V và anh K c  m t; Ch   t E vắn  m t) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

 Theo đơn khởi kiện ngày 24/4/2019, các lời khai có trong hồ sơ vụ án, 

nguyên đơn là chị Nguy n Thị M  N trình bày: 

Ch  N là n ườ    n tộc K nh  n he và h ểu rõ t ến  V ệt. 

Ch  N và anh  ý Văn V là v  ch n . Tuy nh ên  tron  các B ên nhận   ao 

t  n h    o nhầm l n nên ch      h  tên ch n  ch  là “ ý Văn   ệt” và “ ý Phư c 

  ệt”  nhưn  ch  cam kết và xác   nh  ch n  ch  N là  ý Văn V và tên “ ý Văn 

  ệt” và “ ý Phư c   ệt” tron  các B ên nhận   ao t  n h   là 01 n ườ . 

Ch    uy n Th     N và anh  ý Văn V c  t  ch c   p h   và làm  ầu thảo  

v  ch n  anh   ô  oàn  K và ch    uy n Th   t E là h   v ên c  tham   a các 

  y h   sau: 

  D y h   m a  04 thán  khu  một lần  mở vào n ày 26/10/2011  m l ch  c  

22 phần  m   phần 5.000.000   n .  nh  K và ch   t E tham   a 01 phần     trún  

thăm hốt h   vào k  th  05  n ày 26/02/2013  m l ch  v   số t  n là 57.600.000 

  n        n   ư c 16 k  h   chết  h ện còn lạ  01 k  h   chết nữa chưa   n  v   

số t  n là 5.000.000   n .   ện   y h   này    m n. 

  D y h   m a  04 thán  khu  một lần  mở vào n ày 26/02/2011  m l ch  c  

25 phần  m   phần 1.000.000   n . Anh  K và ch   t E tham   a 01 phần     trún  

thăm hốt h   vào k  th  13  n ày 26/02/2015  m l ch  v   số t  n là 18.200.000 

  n        n   ư c 10 k  h   chết  h ện còn lạ  02 k  h   chết nữa chưa   n  v   

số t  n là 2.000.000   n .   ện   y h   này    m n. 

T n  cộn   v  ch n  anh  K và ch   t E còn n  t  n h   chết c a v  ch n  

ch  N  anh V ệt là 7.000.000   n . 

 ay ch    uy n Th     N và anh  ý Văn V yêu cầu anh  K và ch   t E phả  

c n  ch u trách nh ệm trả số t  n h   còn n  c a 02   y là 7.000.000   n . 

Nguyên đơn là anh    V n V tr nh  ày: 

 nh V ệt là n ườ    n tộc K nh  n he và h ểu rõ t ến  V ệt. 

 nh V ệt và ch    uy n Th     N là v  ch n .  nh V ệt th a nhận   o 

nhầm l n nên ch  N     h  tên “ ý Văn  ” và “ ý Phư c  ” tron  các   ên nhận 

giao t  n h  .  nh V cam kết và xác nhận  ý Văn V và tên “ ý Văn  ” và “ ý 

Phư c  ” tron  các B ên nhận   ao t  n h   là 01 n ườ . 

 nh V ệt thốn  nhất theo lờ  tr nh  ày c a ch    uy n Th     N nêu trên. 

Khôn  c     sun  hay thay       .  

Nay anh  ý Văn V và ch    uy n Th     N yêu cầu anh  K và ch   t E phả  

c n  ch u trách nh ệm trả số t  n h   còn n  c a 02   y là 7.000.000   n . 



 3 

Bị đơn là chị Nguy n Thị Út E vắng mặt. 

Theo B n tự khai ngày            Biên   n l y lời khai của đ ơng sự 

ngày           của T a án nh n d n huyện K  Sách và các lời khai có trong 

hồ sơ vụ án,  ị đơn là chị Nguy n Thị Út E tr nh  ày: 

Ch   t E là n ườ    n tộc K nh  ch  n he và h ểu rõ t ến  V ệt.  

Ch  và anh   ô  oàn  K là v  ch n . Ch   t E th a nhận  ch  và ch n  là 

anh   ô  oàn  K c  tham   a chơ  h    o ch    uy n Th     N làm  ầu thảo. C  

thể như sau: 

  D y h   m a  04 thán  khu  một lần  mở vào n ày 26/10/2011  m l ch  c  

22 phần  m   phần 5.000.000   n . V  ch n  ch  tham   a 01 phần     trún  thăm 

hốt h   vào k  th  05       n   ư c 16 k  h   chết  h ện còn lạ  01 k  h   chết nữa 

chưa   n  v   số t  n là 5.000.000   n .   ện   y h   này    m n. 

  D y h   m a  04 thán  khu  một lần  mở vào n ày 26/02/2011  m l ch  c  

25 phần  m   phần 1.000.000   n . V  ch n  ch  tham   a 01 phần     trún  thăm 

hốt h   vào k  th  13       n   ư c 10 k  h   chết  h ện còn lạ  02 k  h   chết nữa 

chưa   n  v   số t  n là 2.000.000   n .   ện   y h   này    m n. 

Ch   t E th a nhận  chữ ký   uy n Th   t E và   ô Văn  K (  ô  oàn  K  

tron  các B ên nhận   ao t  n h   là  o ch  và anh  K ký tên. 

Ch   t E xác   nh   y h   5.000.000   n  th  ch  còn n  một k  h   chết là 

5.000.000   n  và   y h   1.000.000   n  còn 2 lần h   chết là 2.000.000   n . 

Cộn  chun  là 7.000.000   n . 

Tuy nhiên số t  n 7.000.000   n  n  h   như trên ch   t E    cấn tr  cho 

phía ch    và anh V  ư c 6.000.000   n   c  thể: 5.000.000   n  c a   y h   mở 

n ày 26/10/2011  m l ch và 1.000.000   n  c a   y h   n ày 26/02/2011  m l ch   

v ệc cấn tr    ữa ch  và  à   uy n Th    (M X -    ruột c a anh  K)  c n  v   v  

ch n  ch   h  u  anh V ệt. Kh  cấn tr  t  n h   th  các  ên chỉ n   m ện  v   nhau 

khôn  c  làm   ấy tờ   . 

Ch   t E xác   nh h ện nay chỉ còn th ếu t  n h   chết một k  c a   y h   

1.000.000   n  mở n ày 26/02/2011  m l ch. 

Ch   t E   n  ý trả cho v  ch n  anh V  ch    số t  n h   chết là 1.000.000 

  n  như trên nhưn  kh  nào c  t  n th  ch  s  thanh toán. 

Ch   t E khôn    n  ý trả 7.000.000   n  t  n h   chết theo như  ơn khở  

k ện c a ch    và anh V. 

Theo Biên   n l y lời khai của đ ơng sự ngày           của T a án nh n 

d n huyện K  Sách và các lời khai có trong hồ sơ vụ án,  ị đơn là canh Ng  

Hoàng K tr nh  ày: 

Anh  K là n ườ    n tộc K nh  anh n he và h ểu rõ t ến  V ệt.  
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Anh  K là ch n  c a ch  Nguy n Th   t E. Anh  K thốn  nhất theo lờ  tr nh 

 ày c a ch    uy n Th   t E    kha  nêu trên. 

Anh  K xác   nh h ện nay v  ch n  anh chỉ còn th ếu t  n h   chết một k  

c a   y h   1.000.000   n  mở n ày 26/02/2011  m l ch. Do v  anh là ch   t E    

cấn tr  t  n h   chết v   bà   uy n Th   ườ    ườ  Xệ -    ruột c a anh  c n  v   

v  ch n  ch   h  u  anh V ệt  ư c 6.000.000   n . 

Anh  K c n    n  ý c n  v  là   uy n Th   t Em trả số t  n h   chết là 

1.000.000   n   nhưn  kh  nào c  t  n th  v  ch n  anh m   thanh toán. 

Đố  v   v ệc ch   , anh V  ò  v  ch n  anh trả 7.000.000   n  th  anh 

khôn    n  ý trả  v  th c tế v  ch n  anh  K chỉ còn n  1.000.000   n . 

Đại diện Viện kiểm sát nh n d n huyện K  Sách, tỉnh Sóc Tr ng phát 

 iểu: 

V  tố t n : V ệc tu n theo pháp luật c a  ộ    n  xét xử    tu n th  theo 

 ún  quy   nh Bộ luật tố t n  D n s . Tư cách c a n ườ  tham   a tố t n  tu n th  

theo  ún  quy   nh c a Đ  u 68  70  71  72  234 Bộ luật tố t n  D n s .  

V  nộ   un : Theo các tà  l ệu thể h ện tron  h  sơ v  án và tạ  ph ên tòa sơ 

thẩm  ạ    ện V ện k ểm sát nhận thấy yêu cầu khở  k ện c a ch    uy n Th     N 

và anh  ý Văn V là chính  án  và c  căn c   ể chấp nhận. Bỡ  l   các  ươn  s  

  u thốn  nhất số   y h   tham   a và số t  n h   chết còn n .   c     các     ơn 

tr nh  ày    cấn tr  phần n  h   6.000.000   n  cho các n uyên  ơn  chỉ còn n  lạ  

1.000.000   n   nhưn  phía các n uyên  ơn khôn  th a nhận    n  thờ    à 

  uy n Th   ườ    ườ  Xệ  c n  khôn  xác nhận là c  cấn tr       h   như lờ  

kha  c a các     ơn. V  vậy     n h   ộ    n  xét xử chấp nhận yêu cầu khở  k ện 

c a ch    và anh V   uộc ch   t E và anh K phả  trả số t  n h   còn n  là 7.000.000 

  n . 

V  án phí:    n h   ộ    n  xét xử quyết   nh theo quy   nh c a pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Tạ  ph ên Tòa,     ơn là ch    uy n Th   t E     ư c 

Tòa án tr ệu tập h p lệ lần th  ha  nhữn  vắn  m t khôn  rõ lý  o và c n  khôn  

c   ơn    n h  xét xử vắn  m t   n  thờ  ch   t E khôn  c  yêu cầu phản tố. Xét 

thấy  Tòa án nh n   n huyện Kế Sách    t ến hành các th  t c cấp  tốn   ạt  thôn  

 áo văn  ản tố t n  cho ch   t E  ún  theo quy   nh c a Bộ luật tố t n  D n s  

năm 2015. Cho nên  ộ    n  xét xử v n t ến hành xét xử vắn  m t ch   t Em là có 

căn c  và  ún  v   quy   nh tạ  khoản 2  Đ  u 227 và khoản 3  Đ  u 228 c a Bộ 

luật tố t n  Dấn s  năm 2015. 

[2] Về đánh giá ch ng c : Tron  quá tr nh   ả  quyết v  án và tạ  ph ên Tòa  

các n uyên  ơn yêu cầu các     ơn phả  thanh toán số t  n h   còn n  c a các   y 

h   sau: 
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  D y h   mở vào n ày 26/10/2011  m l ch còn 01 k  h   chết là 5.000.000 

  n . 

  D y h   mở vào n ày 26/02/2011  m l ch còn 02 k  h   chết là 2.000.000 

  n . 

Cộn  chun  là 7.000.000   n . 

Xét thấy  các     ơn c  ý k ến th a nhận t n    y h      tham   a và số k  h   

chết còn n  như lờ  tr nh  ày c a các n uyên nên   y là nhữn  t nh t ết  s  k ện 

khôn  phả  ch n  m nh theo quy   nh tạ  khoản 2  Đ  u 92 c a Bộ luật tố t n  D n 

s  năm 2015.  

Đố  v   lờ  kha  c a các     ơn cho r n : “...số t  n 7.000.000   n  n  h   

như trên các     ơn    cấn tr  cho phía các n uyên  ơn  ư c 6.000.000   n  

 tron     5.000.000   n  c a   y h   mở n ày 26/10/2011  m l ch và 1.000.000 

  n  c a   y h   n ày 26/02/2011  m l ch   v ệc cấn tr    ữa các     ơn và  à 

  uy n Th    (M X . Xét thấy  lờ  kha  v  v ệc cấn tr  t  n n  h   như các     ơn 

kha  là khôn  chính  án  và khôn  c  căn c  pháp luật. Bỡ  l   theo B ên  ản lấy 

lờ  kha   ươn  s  n ày 11/6/2019 c a Tòa án nh n   n huyện Kế Sách   ươn  s  

  uy n Th   ườ    ườ  Xệ  kha : “....Tô  khôn  c  cấn tr  h       h   g  v   a  

hết  v  ch  h   khôn  cho v ệc cấn tr  hay     h  .....”    n  thờ   các n uyên  ơn 

c n  khôn  th a nhận lờ  tr nh  ày nêu trên c a các     ơn.   t khác  n oà  lờ  

kha  trên  các     ơn c n  khôn  cun  cấp  ư c ch n  c      ể ch n  m nh s  v ệc 

các     ơn c  trả cho các n uyên  ơn 6.000.000   n  t  n n  h    chỉ còn n  lạ  

1.000.000   n   cho nên   ộ    n  xét xử khôn  chấp nhận lờ  tr nh  ày này c a 

các     ơn.  

[3] Về yêu c u khởi kiện của nguyên đơn:  

Xét thấy    ữa các n uyên  ơn và các     ơn    c    ao   ch v  tà  sản  ư   

h nh th c   p h   v   m c  ích tươn  tr   c  hưởn  huê h n  và t  n l    ư c th c 

h ện theo quy   nh c a pháp luật là c  thật. Tuy nh ên  h ện nay các   y h   mà các 

    ơn tham   a  o các nguyên  ơn làm  ầu thảo    m n h   nhưn  các     ơn 

không thanh toán cho các n uyên  ơn số t  n h   n  theo thỏa thuận là khôn  ph  

h p v   quy   nh c a pháp luật    y th ệt hạ   ến quy n  l   ích h p pháp c a các 

n uyên  ơn. Cho nên  yêu cầu c a các n uyên  ơn  ò  các     ơn phả  thanh toán 

số t  n   p h   còn n  là 7.000.000   n  là chính  án  và c  căn c  pháp luật  ể 

 ộ    n  xét xử xem xét.  

Đố  v   ý k ến c a các     ơn chỉ   n  ý trả cho các n uyên  ơn 1.000.000 

  n  t  n h   còn n . Xét thấy  như    nhận   nh trên  lờ  kha  v  v ệc      cấn tr  

n  h   c a các     ơn là khôn  c  cơ sở  án  t n nên khôn  c  căn c   ể  ộ    n  

xét xử xem xét. 

[4] Về án phí DSST: Do yêu cầu c a các n uyên  ơn  ư c chấp nhận nên các 

n uyên  ơn không phả  ch u án phí   n s  sơ thẩm. 
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Các     ơn phả  ch u t  n án phí DSST theo quy   nh c a pháp luật.  

[5] Về   ki n của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên t a: Xét    n h  

c a Đạ    ện V ện k ểm sát nh n   n huyện Kế Sách  tỉnh S c Trăn  ph  h p v   

nhận   nh c a  ộ    n  xét xử nên  ư c chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 3 Đ  u 26    ểm a khoản 1 Đ  u 35    ểm a khoản 1 Đ  u 39  

khoản 2 Đ  u 92, Đ  u 147  khoản 2  Đ  u 227 và khoản 3  Đ  u 228  Đ  u 271 và 

Đ  u 273 Bộ luật tố t n  D n s  năm 2015; 

Căn c  Đ  u 357  Đ  u 468 và Đ  u 471 Bộ luật D n s  năm 2015; 

Căn c    h    nh 144/2006/ Đ-CP n ày 27/11/2006 c a Chính Ph : V  họ  

h      êu  phườn ; 

Căn c  khoản 1  Đ  u 27   h    nh 19/2019/ Đ-CP ngày 19/02/2019 c a 

Chính Ph : V  họ  h      êu  phườn ; 

Căn c    h  quyết 326/2016/UBTVQ 14 n ày 30/12/2016 c a Ủy  an 

thườn  v  Quốc hộ ; 

Xử: 

[ ] Ch p nhận yêu c u của anh    V n V và chị Nguy n Thị M  N. Buộc 

anh   ô  oàn  K và ch    uy n Th   t E ch u trách nh ệm thanh toán cho anh  ý 

Văn V và ch    uy n Th     N 7.000.000 đồng (b y triệu đồng) t  n n  h  .  

Kể t  n ày  ản án  quyết   nh c  h ệu l c pháp luật   ố  v   các trườn  h p 

cơ quan th  hành án c  quy n ch   ộn  ra quyết   nh th  hành án  ho c kể t  n ày 

c   ơn yêu cầu th  hành án c a n ườ   ư c th  hành án   ố  v   các khoản t  n phả  

trả cho n ườ   ư c th  hành án  cho  ến kh  th  hành án xon    ên phả  th  hành án 

còn phả  ch u khoản t  n l   c a số t  n còn phả  th  hành án theo m c l   suất quy 

  nh tạ  Đ  u 357  Đ  u 468 c a Bộ luật D n s  năm 2015  tr  trườn  h p pháp 

luật c  quy   nh khác. 

[2] Về án phí, chi phí tố tụng:  

Anh  ý Văn V và ch    uy n Th     N  ư c nhận lạ  số t  n tạm  n  án phí 

   nộp là 300.   đ ( a tr m ngàn đồng) theo   ên la  thu số 0008519 ngày 

02/5/2019 c a Ch  c c Th  hành án   n s  huyện Kế Sách. 

Anh   ô  oàn  K và ch    uy n Th   t E phả  ch u 350.000 đồng ( a tr m 

n m m ơi ngàn đồng) t  n án phí   n s  sơ thẩm. 

Án xử côn  kha   anh  ý Văn V  ch    uy n Th     N và anh   ô  oàn  K 

c  m t tạ  ph ên Tòa và c  m t kh  tuyên án.  

Ch    uy n Th   t E khôn  c  m t tạ  ph ên Tòa và c n  khôn  c  m t kh  

tuyên án mà khôn  c  lý  o chính  án . 
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Thờ  hạn khán  cáo  ố  v    ản án c a Tòa án cấp sơ thẩm là 15 n ày  kể t  

n ày tuyên án;  ố  v    ươn  s    ạ    ện cơ quan  t  ch c ho c cá nh n khở  k ện 

khôn  c  m t tạ  ph ên Tòa ho c khôn  c  m t kh  tuyên án mà c  lý  o chính 

 án  th  thờ  hạn khán  cáo  ư c tính t  n ày họ nhận  ư c  ản án ho c  ản án 

 ư c n êm yết. 

Đố  v   trườn  h p  ươn  s    ạ    ện cơ quan  t  ch c ho c cá nh n khở  

k ện    tham   a ph ên Tòa nhưn  vắn  m t kh  Tòa án tuyên án mà khôn  c  lý  o 

chính  án  th  thờ  hạn khán  cáo  ư c tính t  n ày tuyên án. 

Trườn  h p  ản án  quyết   nh  ư c th  hành theo qu    nh tạ  Đ  u 2  uật Th  

hành án   n s  th  n ườ   ư c th  hành án   n s   n ườ  phả  th  hành án   n s  c  

quy n thỏa thuận th  hành án  quy n yêu cầu th  hành án  t  n uyện th  hành án 

ho c    cưỡn  chế th  hành án theo các qu    nh tạ  các Đ  u 6 7, 7a, 7b và 9  uật 

Th  hành án   n s ; thờ  h ệu th  hành án  ư c th c h ện theo qu    nh tạ  Đ  u 30 

 uật Th  hành án   n s ./. 

 

Nơi nhận: 

- Đươn  s ; 

- T  D tỉnh S c Trăn ;     

- VKS D huyện Kế Sách;           

- Ch  c c T  DS huyện Kế Sách; 

-  ưu  SV . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

  

                 Phạm H i Duy 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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                           Phạm H i Duy  

 


